	Phụ lục 5 - Ý KIẾN CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ TÀI CHÍNH

	TT
	Tên cơ quan/

đơn vị
	Số, ký hiệu văn bản


	Các ý kiến góp ý
	Giải trình, tiếp thu ý kiến

	1
	Văn phòng Bộ
	484/VP-CCHC ngày 6/7/2022
	
	

	
	
	
	1. Về nội dung dự thảo thủ tục hành chính tại dự thảo Nghị định


	

	
	
	
	Dự thảo Nghị định gửi xin ý kiến không làm phát sinh thủ tục hành chính thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2020 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 8/7/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.


	

	
	
	
	2. Về ý kiến khác

Về hiệu lực thi hành tại khoản 1 Điều 24 dự thảo Nghị định: Theo quy định khoản 48 Điều 1 Luật ban hành văn bản QPPL số 63/2020/QH14 ngày 18/6/2020 sửa đổi, bổ sung Điều 151 về thời điểm có hiệu lực của văn bản QPPL quy định “Thời điểm có hiệu lực của toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại văn bản đó nhưng không sớm hơn 45 ngày kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước trung ương…”; đồng thời, tại khoản 1 Điều 74 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 quy định về trình bày hiệu lực thi hành “Hiệu lực thi hành của văn bản phải được xác định cụ thể ngày, tháng, năm có hiệu lực của văn bản”. Tại dự thảo nghị định đơn vị đang quy định về hiệu lực thi hành là “Nghị định có hiệu lực thi hành sau 12 tháng kể từ ngày ký”.

Do đó, đề nghị Tổng cục hải quan nghiên cứu, quy định cụ thể thời điểm có hiệu lực tại dự thảo Nghị định đảm bảo đúng quy định tại Luật ban hành văn bản QPPL 2020 và nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ.


	Tiếp thu

	2
	Kho bạc Nhà nước
	3501/KBNN-CNTT ngày 15/7/2022
	
	

	
	
	
	Dự thảo lần này theo công văn số 2552/TCHQ-CNTT ngày 29/6/2022 đã tiếp thu ý kiến của KBNN, do đó không có ý kiến thêm.
	

	3
	Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm
	1098/QLBH-TK&TT ngày 18/7/2022
	
	

	
	
	
	Về dự thảo Nghị định: Cục QLBH nhất trí.
	

	4
	Tổng cục Thuế
	2559/TCT-CNTT ngày 19/7/2022
	
	

	
	
	
	Về dự thảo Nghị định:

Tại điều 7 dự thảo Nghị định có quy định: “4. Thông tin liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; người và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh”

Ý kiến của Tổng cục Thuế: Đề nghị làm rõ trường hợp người nhập cảnh có mang theo tiền mặt (tương đương tiền) thuộc mức phải khai báo khi nhập cảnh có thuộc phạm vi cung cấp thông tin, chia sẻ hay không, bởi vì đây là thông tin liên quan đến điều kiện chứng từ tanh toán qua ngân hàng khi xử lý thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu.


	Vấn đề này đề nghị quý Tổng cục phối hợp với Tổng cục Hải quan làm rõ trong quá trình xác định thông tin đưa vào danh mục thông tin do Ngân hàng nhà nước cung cấp.



	5
	Vụ Chính sách thuế
	1255/CST-XNK ngày 20/7/2022
	
	

	
	
	
	Vụ CST cơ bản nhất trí với dự thảo Nghị định của TCHQ, ngoài ra đối với hiệu lực thi hành của Nghị định (Quy định tại Điều 24 dự thảo Nghị định: “Nghị định có hiệu lực thi hành sau 12 tháng kể từ ngày ký”), Vụ CST có ý kiển bổ sung như sau:

Để đảm bảo các điều kiện kỹ thuật được chuẩn bị kỹ lưỡng khi thực hiện, Vụ CST nhất trí với việc trình Chính phủ quy định về thời điểm áp dụng của Nghị định là sau 12 tháng kể từ ngày ký/ Tuy nhiên, tại khoản 1 Điều 74 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020) quy định: “hiệu lực thi hành của văn bản  phải xác định cụ thể ngày, tháng, năm có hiệu lực”. Theo đó, đề nghị TCHQ sửa lại Điều 24 dự thảo Nghị định như sau: “Nghị định có hiêu lự thi hành từ ngày…tháng…năm…” (Ngày cụ thể sẽ ghi sau khi Chính phủ ký ban hành và đảm bảo sau 12 tháng kể từ ngày ký).
	Tiếp thu

	6
	Vụ Pháp chế 
	
	
	

	
	
	
	1. Đối với dự thảo tờ trình Chính phủ ban hành Nghị định:


	

	
	
	
	a. Về sự cần thiết ban hành, lập đề nghị xây dựng Nghị định đã được thông qua, vì vậy, đề nghị Tổng cục Hải quan chỉnh lý lại nội dung sự cần thiết ban hành Nghị định cho ngắn gọn, tập trung vào nội dung:

(i)  Hạn chế của pháp luật hiện hành liên quan đến kết nối và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện vận tải và thực hiện cam kết quốc tế về kết nối, chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, quá cảnh.

(ii) Yêu cầu về kết nối và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh người và phương tiện vận tải phục vụ công tác quản lý nhà nước hiệu quả và lợi ích mang lại

(iii) Thực hiện nhiệm vụ được giao tại văn bản số 5082/VPCP-KSTT ngày 26/7/2021 của Văn phòng Chính phủ, Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ.


	So với Tờ trình Chính phủ về đề nghị xây dựng Nghị định trước đây, Tổng cục Hải quan đã chỉnh lý ngắn gọn, tập trung các nội dung cần thiết trên cơ sở tiếp thu ý kiến các bộ, cơ quan và tham chiếu kết cấu các tờ trình Chính phủ của một số nghị định khác. Các nội dung cần thiết như ý kiến quý Vụ đã có trong dự thảo Tờ trình Chính phủ.



	
	
	
	b) Về quá trình xây dựng Nghị định, đề nghị báo cáo ngắn gọn quá trình soạn thảo Nghị định gồm:

(i) Bộ Tài chính đã lập đề nghị xây dựng Nghị định và được thông qua tại văn bản số 5082/VPCP-KSTT ngày 26/7/2021 của Văn phòng Chính phủ.

(ii) Ngày 20/10/2021, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2062/QĐ-BTC thành lập ban soạn thảo, tổ biên tập xây dựng Nghị định và ngày 16/3/2022, Bộ Tài chính đã có công văn số 2512/BTC-TCHQ gửi xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, doanh nghiệp liên quan và đăng tải trang tin điện tử Chính phủ, Bộ Tài chính theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL.
(iii)Tổng hợp giải trình ý kiến tham gia, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị định. Bộ Tư pháp đã có Báo cáo thẩm định và Bộ Tài chính đã giải trình, tiếp thu tại Báo cáo trình kèm.
	So với Tờ trình Chính phủ về đề nghị xây dựng Nghị định trước đây, Tổng cục Hải quan đã chỉnh lý ngắn gọn, tập trung các nội dung cần thiết trên cơ sở tiếp thu ý kiến các bộ, cơ quan và tham chiếu kết cấu các tờ trình Chính phủ của một số nghị định khác. Các nội dung cần thiết như ý kiến quý Vụ đã có trong dự thảo Tờ trình Chính phủ.



	
	
	
	c) Về bố cục và nội dung dự thảo Nghị định, đề nghị Tổng cục Hải quan bỏ nội dung báo cáo về tên gọi của Nghị định do tên gọi Nghị định đã được thông qua trong lập đề nghị xây dựng Nghị định và bổ sung nội dung về việc các chính sách, điều kiện đảm bảo thi hành Nghị định đã được đánh giá tại Báo cáo đánh giá tác động trình kèm.


	So với Tờ trình Chính phủ về đề nghị xây dựng Nghị định trước đây, Tổng cục Hải quan đã chỉnh lý ngắn gọn, tập trung các nội dung cần thiết trên cơ sở tiếp thu ý kiến các bộ, cơ quan và tham chiếu kết cấu các tờ trình Chính phủ của một số nghị định khác. Các nội dung cần thiết như ý kiến quý Vụ đã có trong dự thảo Tờ trình Chính phủ.



	
	
	
	Riêng phần nội dung của Nghị định, đề nghị cân nhắc bổ sung báo cáo về mô hình kết nối, chia sẻ, cung cấp thông tin theo hiện hành và theo quy định Nghị định để làm rõ hơn tính mới, hiệu quả khi thực hiện Nghị định.


	Mô hình kết nối đã được quy định tại Điều 46 Nghị định số 47/2020/NĐ-CP



	
	
	
	d) Về tính tương thích điều ước quốc tế và đánh giá nguồn lực thi hành Nghị định, đề nghị chuyển nội dung này sang Báo cáo đánh giá tác động chính sách trình kèm tờ trình Chính phủ.
	Đề nghị giữ như dự thảo vì đây là nội dung cần thiết báo cáo Chính phủ và trên cơ sở tham chiếu kết cấu các tờ trình Chính phủ của một số nghị định khác.



	
	
	 
	2) Về dự thảo Nghị định:

a) Tại Điều 5, đề nghị Tổng cục Hải quan bổ sung nguyên tắc kết nối, chia sẻ thông tin giữa cổng  thông tin một cửa với hệ thống công nghệ thông tin khác của quốc gia, cơ sở dữ liệu quốc gia đã báo cáo tại tờ trình Chính phủ.
	Tiếp thu



	
	
	
	b) Tại Điều 8, đề nghị Tổng cục Hải quan rà soát lại các phụ lục kèm theo Nghị định để chỉnh lý quy định viện dẫn tại các khoản của Điều 8 dự thảo Nghị định cho chính xác.

Về các thông tin cụ thể tại phụ lục kèm Nghị định, đề nghị Tổng cục Hải quan phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương rà soát đảm bảo thông tin được chia sẻ, cung cấp đáp ứng được yêu cầu quản lý của các bên liên quan, tránh phát sinh thêm công việc cho các đơn vị.
	Tiếp thu



	
	
	
	c) Tại Điều 9, dự thảo Nghị định quy định giao Thủ tướng ban hành danh mục thông tin với nội dung cơ bản gồm loại thông tin, chỉ tiêu thông tin, hình thức cập nhật,…tuy nhiên danh mục thông tin của các Bộ, nganhfm địa phương tại phụ lục kèm theo dự thảo Nghị định đã thể hiện nội dung này. Do đó, đề nghị Tổng cục Hải quan chỉnh lý các phụ lục kèm theo cho thống nhất với quy định tại Điều 9 dự thảo Nghị định, cụ thể: xây dựng danh mục thông tin theo Điều 9 dự thảo Nghị định để trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành cùng Nghị định.


	Do số lượng thông tin lớn, do nhiều bộ, cơ quan, tổ chức cung cấp nên để đảm bảo chất lượng, khả thi, đồng thời tiếp thu ý kiến các cơ quan, đơn vị, Tổng cục Hải quan đã bổ sung nội dung quy định về lộ trình thực hiện.



	
	
	
	d) Tại khoản 4 Điều 18, theo dự thảo Nghị định thì đơn vị quản lý công thông tin một cửa quốc gia sẽ báo cáo Thủ tướng giải quyết vướng mắc về kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bên liên quan qua cổng thông tin một cửa quốc gia chưa được quy định cụ thể tại Nghị định. Về nội dung này, đề nghị cân nhắc sửa lại theo hương việc báo cáo Thủ tướng xem xét, giải quyết vướng mắc chỉ đối với các vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết của đơn vị quản lý cổng thông tin một cửa quốc gia và các Bộ, ngành, địa phương.


	Tiếp thu



	
	
	
	đ) Tại Điều 19, tại khoản 2 quy định Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) ban hành định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi giữa các hệ thống công nghệ thông tin của các bên liên quan với cổng thông tin một cửa quốc gia, tuy nhiên tại khoản 3 quy định “tiêu chuẩn thông tin và thông điệp dữ liệu do Bộ Tài chính ban hành” như vậy chưa có sự thống nhất trong quy định. Đề nghị cân nhắc sửa thẩm quyền ban hành định dạng thông điệp dữ liệu tại khoản 2, khoản 3 Điều 19 thành “Đơn vị quản lý Cổng thông tin một cửa quốc gia” và sửa tương tự tại Điều 11 dự thảo Nghị định.


	Tiếp thu chỉnh lý thống nhất đồng thời đề nghị giữ như dự thảo Nghị định trên cơ sở tiếp thu ý kiến các bộ, ngành và đảm bảo tính quy phạm ràng buộc thực hiện.



	
	
	
	e) Tại Điều 20 dự thảo Nghị định:

- Về trách nhiệm của Bộ Tài chính (điểm b khoản 2), đề nghị cân nhắc bỏ quy định về ban hành quy chế, quy trình, chia sẻ, khai thác, sử dụng vì tại khoản 1 Điều 20 đã giao các bộ ban hành quy chế, quy trình chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu trong phạm vi quản lý của mình; quy chế, quy trình chia sẻ, khai thác, sử dụng chung cho các Bộ, ngành cần được nghiên cứu đưa vào Nghị định để đảm bảo cơ sở pháp lý thực hiện, không phải ban hành văn bản quy định chi tiết (hướng dẫn) thực hiện Nghị định.

- Về khoản 5, dự thảo Nghị định quy định trách nhiệm các bộ, cơ quan nga bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp không thực hiện đúng quy định tại Nghị định sẽ bị xem xét trách nhiệm theo Quy chế làm việc của Chính phủ. Về nội dung này, Vụ Pháp chế thấy rằng Chính phủ đã ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ tại Nghị định số 39/2022/NĐ-CP (hiệu lực từ ngày 18/6/2022), do đó, đề nghị Tổng cục Hải quan rà soát, bổ sung quy định viện dẫn rõ điều khoản của Nghị định số 39/2022/NĐ-CP vào khoản 5 Điều 20 dự thảo Nghị định để đảm bảo rõ ràng trong thực hiện.


	Việc xem xét trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tính cũng như trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan này  tuân theo quy định của pháp luật có liên quan và Nghị định số 39/2002/NĐ-CP (Khoản 1 Điều 8, Khoản 5 Điều 34, Điều 35, Điều 36). Hệ thống pháp luật đã minh bạch, không cần thiết dẫn chiếu điều khoản liên quan. Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến tham gia để chỉnh lý cho đầy đủ, phù hợp.


	
	
	
	g) Về hiệu lực thi hành, đề nghị Tổng cục Hải quan căn cứ vào kế hoạch xây dựng hệ thống công nghệ thông tin của Tổng cục Hải quan và khả năng các Bộ, ngành, địa phương đáp ứng công nghệ thông tin để kết nối, chia sẻ thông tin theo quy định tại Nghị định để đề xuất hiệu lực thi hành của Nghị định phù hợp, đảm bảo khả thi trong thực hiện.
	Tiếp thu



	
	
	
	3.Theo chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thì Nghị định về kết nối và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa; xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, người và phương tiện vận tải theo cơ chế một cửa quốc gia phải được trình Chính phủ ban hành trong Quý II/2022 (chậm nhất trong tháng 6/2022), hiện dự thảo Nghị định chưa được Bộ Tư pháp thẩm định, việc trình Chính phủ dự thảo Nghị định đã chậm so với tiến độ được giao. Do đó, đề nghị Tổng cục Hải quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định và trình Bộ gửi Bộ Tư pháp thẩm định để trình Chính phủ.
	Tiếp thu
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	Thanh tra Bộ Tài chính
	671/TTr-P7 ngày 1/7/2022
	
	

	
	
	
	Thanh tra Bộ đã có Phiếu tham gia ý kiến số 1339/TTr-P7 ngày 20/12/2021 đề nghị bổ sung thêm 02 mục: Trích dẫn thêm “căn cứ pháp lý” và bổ sung thêm mục “Giá trị pháp lý của dữ liệu được chia sẻ”. 

Tại dự thảo Nghị định ngày 27/6/2022, Tổng cục Hải quan đã bổ sung thêm mục “Giá trị pháp lý của thông tin được chia sẻ thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia” tại Điều 4 Chương I. Nhưng chưa bổ sung thêm căn cứ pháp lý.

Thanh tra Bộ đề nghị tại phần trích dẫn căn cứ pháp lý bổ sung thêm “Căn cứ Luật giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 6 năm 2014” do phạm vi điều chỉnh của Luật này có tác động đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa; xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện vận tải.
	Căn cứ khoản 1 Điều 61 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật: “ Căn cứ ban hành văn bản bao gồm văn bản quy phạm pháp luật quy định thẩm quyền, chức năng của cơ quan ban hành văn bản đó và văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn quy định nội dung, cơ sở để ban hành văn bản.”

TCHQ đã tiếp thu ý kiến VPCP, Vụ Pháp chế Bộ Tài chính, rà soát văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn quy định nội dung, cơ sở để ban hành Nghị định theo hướng: không đưa các luật không có điều, khoản quy định trực tiếp về kết nối, cung cấp, chia sẻ thông tin vào căn cứ ban hành. Cụ thể, TCHQ đã bỏ các luật:

- Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 06 tháng 4 năm 2016;

- Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 21 tháng 11 năm 2014;

- Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015
- Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

- Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

- Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;

- Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 17 tháng 6 năm 2010;

- Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;

- Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật ngày 25 tháng 11 năm 2013;

- Luật Thú y ngày 19 tháng 6 năm 2015;

- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 20 tháng 6 năm 2017;

- Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015.

Theo đó, Luật Giao thông đường thủy nội địa không có điều, khoản quy định trực tiếp về kết nối, cung cấp, chia sẻ thông tin nên TCHQ đề nghị không đưa vào căn cứ ban hành Nghị định.




Lấy ý kiến lần 2 các Bộ, cơ quan, tổ chức 
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